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	THỜI KHOÁ BIỂU ( Từ 19/05/2014…………...) 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Năm học: 2013 - 2014
	Học kỳ II
	
	
	
	

	Thứ 
	   6A
	 
	7A
	 
	   7B
	 
	     8A
	 
	         8B
	        9A
	T. Ban
	BGH Sáng

	 
	Chào
	Cờ
	Chào
	Cờ
	Chào
	Cờ
	Chào
	Cờ
	Chào
	Cờ
	Chào
	Cờ
	 
	 

	2
	Toán
	Đông
	Văn
	Chi
	Toán
	Quân
	Toán
	Khánh
	Văn
	Sửu
	Toán
	Nga
	 
	 

	19/5 
	Toán
	Đông
	Văn
	Chi 
	TCT
	Quân
	Anh
	Lan
	Sinh
	Bính
	Sử
	Sửu
	Lan
	Đông

	 
	Sinh
	Bính
	Toán
	Quân
	Văn
	Chi
	TCT
	Khánh
	Anh
	Lan
	Toán
	Nga
	Sửu
	 

	 
	Sử
	Sửu
	TCT
	Quân
	CN
	Pha
	Sinh
	Bính
	Toán
	Khánh
	Anh
	Lan
	 
	 

	 
	Lý 
	Quân
	CN
	Pha
	Toán
	Quân
	TD
	Tướng
	TCV
	Sửu
	MT
	Giang
	 
	 

	3
	Văn
	Hằng
	MT
	Giang
	TCT
	Quân
	Toán
	Khánh
	TD
	Tướng
	Hóa
	Bính
	Loan
	 

	20/5 
	
	
	Toán
	Quân
	CN
	Pha
	Văn
	Sửu
	Toán
	Khánh
	Sinh
	Tướng
	Khánh
	Thành

	 
	
	
	TCT
	Quân
	MT
	Giang
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	TCT 
	Thành
	Văn
	Chi
	CN
	Pha
	Sử
	Mai
	Địa 
	Hằng
	Văn
	Tươi
	 
	 

	4
	CN
	Pha
	TCV
	Chi 
	Sử
	Mai
	MT
	Giang
	Địa 
	Hằng
	TCV
	Tươi
	 
	 

	21/5 
	
	
	Toán
	Quân
	Văn
	Chi
	
	
	MT
	Giang
	CD
	Loan
	Nga
	Đông

	 
	
	
	CD
	Loan
	TCV
	Chi 
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* Lưu ý giáo viên chủ nhiệm có tên trực ban ngày nào thì lớp đó vệ sinh sân trường buổi đó 

